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Đơn vị tuyển sinh 
 

Đại học 
Đơm vị tuyển sinh 

Ghi chú  
Khối  Đối với sinh viên nhập học mới Khối Sinh viên chuyển trường 

Đại 
học 
nhân 
văn  

global 

Nhân 
văn  

Chuyên 
khoa khu 
vực thế 

giới  

Chuyên ngành tiếng nhật  

Nhân 
văn 

Chuyê
n khoa 

khu 
vực 
thế 
giới 

Chuyên ngành tiếng nhật  ▘ Chuyên khoa khu vực 
global không phải là 
đơn vị chuyên ngành 
mà tuyển theo chuyên 
khoa, Đơn xin nhập học 
phải được liệt kê trong 
chuyên  Khoa toàn cầu 
hoặc Khoa Thiết kế(nội 
dung chung cho sinh 
viên mới và nhân viên 
chuyển trường)   

Chuyên ngành tiếng trung Chuyên ngành tiếng trung 

Chuyên ngành tiếng anh Chuyên ngành tiếng anh 

Chuyên ngành tiếng Pháp Chuyên ngành tiếng Pháp 

Chuyên ngành tiếng Đức Chuyên ngành tiếng Đức 

Chuyên ngành tiếng Nga Chuyên ngành tiếng Nga 

Khoa văn học hàn quốc  Khoa văn học hàn quốc 

Đại 
thiết 
kế  

Năng 
khiếu 

Chuyên 
khoa 

thiết kế 

Chuyên ngành thiết kế 

Năng 
khiếu 

Chu
yên 

khoa 
thiết 
kế 

Chuyên ngành thiết kế ▘ Sinh viên mới nhập học 
chuyên khoa thiết kế 
không tuyển dụng theo 
từng đơn vị chuyên 
ngành, đơn xin nhập 
học chỉ viết khoa thiết 
kế trong đơn nhập 
học(tuy nhiên học sinh 
chuyển trường liệt kê 
ngành học) 

Chuyên nghành thiết kế thời 
trang 

Chuyên nghành thiết kế thời 
trang 

Chuyên ngành thiết kế nội 
thất 

Chuyên ngành thiết kế nội 
thất 

Chuyên ngành thiết kế đồ 
Ceramic 

Chuyên ngành thiết kế đồ 
Ceramic 

Khoa thiết kế dệt may Khoa thiết kế dệt may 

Khoa thiết kế công nghiệp Khoa thiết kế công nghiệp 

Đại 
học 
nghệ 
thuật 

Năng 
khiếu 

Chuyên 
khoa nội 

dung 
quay 
phim 

hình ảnh  

Chuyên 
ngành 
quay 
phim hình 
ảnh  

 

Quay phim· 
nhân viên  

Năng 
khiếu 

Chuy
ên 

khoa 
nội 

dung 
quay 
phim 
hình 
ảnh  

Chuyê
n 

ngành 
quay 
phim 
hình 
ảnh 

Quay phim• nhân 
viên 

▘Chuyên khoa trình diễn 
hinh ảnh văn hóa nghệ 
thuật nó không phải tên 
chuyên ngành( chuyên 
ngành điện ành và chuyên 
ngành kịch)tuyển sinh 
theo từng đơn vị ngành, 
trong hồ sơ nhập học có 
liệt kê chuyên ngành cụ 
thể. Chung đối với học 
sinh mới và học sinh 
chuyển trường 

Diễn xuất  Diễn xuất 

Chuyên 
ngành 
kịch 

Lý thuyết  Chuyê
n 

ngành 
kịch 

Lý thuyết 

Diễn xuất Diễn xuất 

Chuyên ngành quản lí nghệ 
thuật văn hóa 

Chuyên ngành quản lí nghệ 
thuật văn hóa 

Khoa nội dung quay phim hình ảnh  Khoa nội dung quay phim hình 
ảnh   

Khoa nghệ thuật sân khấu Khoa nghệ thuật sân khấu 
Khoa hoạt hình – truyện tranh Khoa hoạt hình – truyện tranh 

Đại 
học kĩ 
thuật 
tổng 
hợp 

Nhân 
văn Khoa quản trị tài chính thế giới  Nhân 

văn Khoa quản trị tài chính thế giới ▘ Chuyên khoa thể thao 
tổng hợp khi bắt đầu học 
kì mới không có chia ra 
từng đơn vị ngành, khi 
tuyển sinh hãy liệt kê là 
đơn vị  học vụ thể thao 
tổng hợp (tuy nhiên đơi 
với học sinh chuyển 
trường thì liệt kê theo 
từng đơn vị khoa) 

Tự 
nhiên 

Khoa công nghệ thực phẩm thực vật Tự 
nhiê 

Khoa công nghệ thực phẩm thực 
vật 

Khoa kiến trúc cảnh quan môi trường Khoa kiến trúc cảnh quan môi 
trường 

Năng 
khiếu 

Chuyên khoa 
tổng hợp thể dục 

thể thao 

Chuyên ngành quản 
trại thể thao  Năng 

khiếu 

Khoa công nghiệp thê thao  

Chuyên ngành thể 
dục thể thao xã hội 

Chuyên ngành thể dục thể thao xã 
hội 
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Đại 
học 
khoa 
học 
công 
nghệ 

Kĩ 
thuật 

Khoa kỹ thuật điện tử 

khoa 
học 

công 
nghệ. 

Khoa kỹ thuật điện tử 

 

Khoa phầm mềm Khoa phầm mềm 
Khoa học kĩ thuật truyễn thông Smart 

phone 
Khoa học kĩ thuật truyễn thông 

Smart phone 
Khoa kĩ thuậtquản trị kinh doanh Khoa kĩ thuậtquản trị kinh doanh 

Khoa kĩ thuật hóa học xanh Khoa kĩ thuật hóa học xanh 

Khoa hệ thống xây dựng Khoa hệ thống xây dựng 

Khoa kĩ thuật bảo an Khoa kĩ thuật bảo an 

Khoa học kỹ thuật chất bán dẫn Khoa học kỹ thuật chất bán dẫn 

Khoa học kĩ thuật robot thông minh Khoa học kĩ thuật robot thông 
minh 

 
※ Đối với sinh viên nước ngoài không giới hạn chỉ tiêu khi tuyển chọn  
※ Đơn vị tuyển sinh đơn xin nhập học ( 15 trang)  phải ghi chép bằng tiếng Hàn 
 
Ⅱ. Kế hoạch tuyển sinh 

Phân loại Thời gian(khoảng thời gian) Ghi chú 

Nộp tài liệu đăng 
kí 2018. 10. 11(Thứ 5) 10:00 ~ 11. 1(Thứ 5) 14:00 

￭   Trực tiếp đến thăm cơ quan liên quan đến phát 
triển và hợp tác quốc tế của trường cơ sở 2(Cheon 
an) 
￭   Tiếp nhận mail: c-isst@smu.ac.kr 
￭  Nộp đường bưu điện: tham khảo trang 5 
￭  Lệ phí tuyển sinh 120,000 WON đóng tiền: tham 
khảo trang 5 
 

Nộp tài liệu đăng kí  2018. 10. 11(thứ 5) 10:00 ~ 11. 1(thứ 5) 14:00 

￭Nộp đường bưu điện phải tới trước ngày hạn chót, có 
thể đến nộp trực tiếp. 
※ Nộp trực tiếp: ngày trong tuần 10:00~17:00, thứ 7, chủ nhật không 
thể nộp· 

Hướng dẫn tiến 
hành thi 

 [Hỗ trợ người lưu trú cho người trong nước] 
 2018. 11. 8(thứ 5) 14:00 

￭ Thông báo trên trang chủ đảm nhiêm đến hợp tác 
quốc tế của trường   (http://uni.smuc.ac.kr/) 

 [Hỗ trợ người lưu trú cho người nước ngoài] 
 2018. 11. 9(thứ 5) 14:00 

￭ Thời gian kiểm tra dự định thông báo qua 
 e-mail của mỗi người 

￭Tiến hành thi 
viết/Phỏng vấn 

 [Hỗ trợ người lưu trú cho người trong nước ] 
 2018. 11. 16(thứ 5) 13:00 ~ 

￭ Thí sinh có mặt tại phòng thi trước 20 phút 
  (phần thi viết cầm theo hộ chiếu) 

 [Hỗ trợ ngườilưu trú cho người nước ngoài] 
 2018. 11. 19(thứ 2) ~ 11. 23(thứ 5)  
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Thông báo trúng 
tuyển  2018. 12. 11(thứ 3) 14:00  ￭ Thông báo trên trang chủ đảm nhiêm đến hợp tác 

quốc tế của trường   (http://uni.smuc.ac.kr/) 

Nộp phí đăng kí  2019. 1. 2(thứ 4) ~ 1. 4(thứ 5)  

Cấp phát giấy nhập 
học  2019. 1. 8(thứ 3) ~ 1. 11(thứ 5)   

Khai giảng  2019. 3. 4(thứ 2)  

 
 
※. Kế hoạch tuyển sinh có thể thay đổi theo chính sách của trường 
 
Ⅲ. Điều kiện dự tuyển 
1. Đối với sinh viên nhập học mới 
   가. Người có bố mẹ là người nước ngoài 
       (Tuy nhiên, cho phép trường hợp sinh viên mang quốc tịch Đài Loan có bố hoặc mẹ là người nước 

ngoài) 
   나. Là người đã tốt nghiệp (hoặc sắp tốt nghiệp) Trung học phổ thông chính quy trong và ngoài nước 

hoặc được công nhận có trình độ học lực tương đương 
   다. Công  nhận  học lực đối với người đã hoàn  thành chương trình đào tạo chính quy tại nước có 

chương 
 trình đào tạo tương ứng với Hàn Quốc . 
2. Sinh viên chuyển trường (năm 3) 
   가. Người có bố mẹ là người nước ngoài 
        (Tuy nhiên, cho phép trường hợp sinh viên  mang quốc tịch Đài Loan có bố hoặc mẹ là người 

nước ngoài) 
   나. . Là sinh viên đã hoàn thành (hoặc sắp hoàn thành) 2 năm/4 năm hệ đại học chính quy trong và 

ngoài nước hoặcđược công  nhận có trình độ học lực tương đương 
   다. Là người đã tốt nghiệp (hoặc sắp tốt nghiệp) Trung học phổ thông chính quy trong và ngoài nước 

hoặc được công nhận có trình độ học lực tương đương 
   라. Công  nhận  học lực đối với người đã hoàn  thành chương trình đào tạo chính quy tại nước có 

chương 
 trình đào tạo tương ứng với Hàn Quốc, không nhận hồ sơ của ứng viên tốt nghiệp các trường bổ túc văn 

hóa cấp 3 (các trường nghề, trung tâm đào tạo từ xa.. 
3. Những điêu khoản chung 
   가. Không nhận hồ sơ dự tuyển của ứng viên mang hai quốc tịch trong đó có quốc tịch Hàn Quốc (bao 

gồm bố mẹ). 
   나Phân tích công nhận trình độ học vấn và học thuật được quyết định bởi ủy ban quản lí tuyển sinh nhập 

học. 
   다. Đối với sinh viên mới là trước khi nhập học cấp 3, đối với sinh viên chuyển trường thì có thể ứng tuyển khi 
nhập quốc tịch nước   ngoài trước thời gian đăng kí là 3 năm. 
Sinh viên mới trước khi nhập học cấp 3, sinh viên chuyển đến từ trường khác có khả năng  
Ⅳ. Những lưu ý dành cho thí sinh dự tuyển 
1. Mỗi ứng viên chỉ có thể chọn một chương trình học duy nhất. 
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2. Các ứng viên sẽ không thể đăng ký với các trường khác và sẽ hoàn trả học phí theo quy định của trường sau 
khi đã nộp lệ phí trước bạ (hoàn trả đầy đủ học phí trước khi khai giảng khóa học). 

3. Bất kể số lượng ứng viên nhiều hay ít nếu không có năng lực thì cũng không thể đậu 
4.. Những học sinh nào không đạt Topik cấp 3 thì có thể học một khóa học tiếng Hàn khác do trường chỉ định 
5. Nếu bạn làm những tài liệu dưa trên phương pháp bất chính như, làm giả mạo, việc làm giả thì bạn sẽ bị hũy 

nhập học dù trước hay 
   là sau khi nhập học. 
6. Nhà trường sẽ hủy bỏ tư cách nhập học khi các ứng viên bị từ chối visa từ Chính phủ Hàn Quốc, trong 
trường hợp này sẽ hoàn tiền học phí trước đó (chi phí tuyển sinh không hoàn trả lại)  
7. . Họ tên và ngày tháng năm sinh của ứng viên khi trên hồ sơ phải chính xác với trong hộ chiếu. 
8. Ứng viên tự chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh do lỗi sai trong thông tin liên lạc (như số điệnthoại, 

địa chỉ). 
9. Nhà trường sẽ không hoàn trả hồ sơ đã nộp 
10. Nếu bạn là người nước ngoài là người nước ngoài, bạn không thể đăng ký quá 6 lần. Nếu bạn vi phạm các 

quy tắc này, việc nhập học của bạn sẽ không hợp lệ. 
11. Tất cả học sinh người nước ngoài phải tham gia bảo hiểm (bảo hiểm du học sinh cũng như bảo hiểm 

sức khỏe của nhân dân ) Tất cả học sinh người nước ngoài phải tham gia bảo hiểm bắt buộc bắt buộc 
trong thời gian theo học tại trường  

13. Du học sinh người nước ngoài bắt buộc phải lưu trú tại ký túc xá trong học kỳ đầu tiên.  
14. Những thông tin cá nhân này sẽ được dùng trong việc nhập học và những công tác liên quan đến đào 

tạo, đồng thời sẽ sử dụng trong những mục đích đào tạo, hành chính và nghiên cứu kể từ khi nhập học 
vào trường  

    ※ Danh sách thông tin cá nhân cần thiết: họ tên, số đăng ký người nước ngoài, loại hình tuyển sinh, 
tên khoa dự tuyển, số báo danh, quốc tịch, trường tốt nghiệp, số điện thoại, email, họ tên người bảo 
lãnh, số điện thoại người bão lãnh số tài khoản ngân hàng(thời gian bảo lưu 10 năm)  

Ⅴ. Tiếp nhận hồ sơ 
1.Phương pháp tiếp nhận hồ sơ:  Tiếp nhận bằng mail: c-isst@smu.ac.kr (c-isst@smu.ac.kr)hoặc nộp trực tiếp  
    ※ Trực tiếp đến thăm cơ quan liên quan đến phát triển và hợp tác quốc tế của trường cơ sở 2(Cheon an) 
-    ※ Địa chỉ tiếp nhận đăng ký qua đường bưu điện: International Student Services Team, Hannuri 
Building 2F Sangmyung University, 31 Sangmyungdae-gil, Dongnam-gu, Cheonan-si Chungnam, 
KOREA，31066 
2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ  
   - 11/10/2018 (thứ 5) từ 10:00 đến 14h ngày 01/11(thứ 5) 
     ※ Thời gian nộp đến hồ sơ trực tiếp taị trường từ 10:00 đến 17:00, không làm việc vào ngày Thứ 

Bảy, Chủ nhật..     ※ Tiếp nhận gửi đường bưu điện, mail những tài liệu đó phải tới trước hạn trót 
tiếp nhận của trường đại học  

3. Những lưu ý khi nộp hồ sơ  
   가. Tất cả những hạng mục có trong hồ sơ nhập học chúng ta phải làm chính xác và không được bỏ xót, nếu 

có phát sinh vấn đề do thiếu xót, nhầm lẫn gì mỗi cá nhân tự chịu trách nhiệm 
   나. Sau khi đã nộp hồ sơ thí sinh không thể hủy hay chỉnh sữa chuyên ngành 
   다. Khi nộp hồ sơ phải đính kèm 1 tấm hình, chuẩn bị file hình dung lượng dưới 300kb. 
     ※ Hình (3.5cm×4.5cm) phải được chụp trong vòng 3 tháng gần đây  
  라 Trong trường hợp phát sinh vấn đề trong quá trình thanh toán chi phí tuyển sinh và nộp hồ sơ mọi người 

vui lòng liên lạc tới nhóm hỗ trợ học sinh nước ngoài bằng số sau đây 041-550-5058 
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Ⅵ. Lệ phí tuyển sinh 
1. Tổng tiền: KRW ￦120,000Won, USD $110 
2. Cách nộp tiền: nộp cho nhóm  hỗ trợ sinh viên nước ngoài tại khuôn viên cheon hoặc nộp Online 

( phải nộp giấy chứng nhận chuyển tiền) 
    ※ Số tài khoản chuyển tiền Online để nộp lệ phí tuyển sinh  
     

Trường hợp gửi tiền ở hàn quốc Trường hợp gửi tiền ở nước ngoài 

  - Tên ngân hàng: ngân hàng của chúng tôi  
  - Chủ tài khoản  : Đại học SANGMYUNG 

(cheona) 
  - Số tài khoản  : 1005-601-280830 
 
 
 
 

- Tên ngân hàng: WOORI BANK CHEONAN BRANCH 
- Chủ tài khoản: SANGMYUNG UNIVERSITY(CHEONAN) 
- Số tài khoản : 1005-601-280830 
- SWIFT CODE : HVBKKRSEXXX 
-Địa chỉ ngân hàng: 135-6 WONSEONG-DONG, CHEONAN-

Si, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA 
- Địa chỉ liên lạc  : +82-41-562-9121(ext.511)  

 
3. Những vấn đề liên quan đến việc hoàn trả lệ phí nhập học 
   가. Nhà trường sẽ tiến hành hoàn trả lệ phí dự tuyển theo các trường hợp sau đây dựa trên Điều 42 

mục 2 khoản 3 Luật Giáo dục Phổ thông đã ban hành. 
      1) Hoàn trả số tiền dư trong trường hợp ứng: nộp dư lệ phí dự tuyển 
      2) Trong trường hợp ứng sinh không thể dự tuyển do các vấn đề phát sinh từ phía Nhà trường: 

hoàn trả toàn bộ lệ phí       
      3) Trong trường hợp ứng viên không thể dự tuyển do bị ảnh hưởng thiên tai: hoàn trả toàn bộ 
lệ phí  
      4) trong trường hợp ứng viên phải nhập viện điều trị do bị bệnh tật, tai nạn hoặc tử vong (trong 
trường hợp tử vong phải có giấy chứng tử).: hoàn trả toàn bộ lệ phí       
      5) Khi ứng viên đã hoàn tất tiến hành dự tuyển nhưng không thông qua được giai đoạn cuối 
cùng: 
         Nhà trường sẽ hoàn trả phần tiền ứng viên đã nộp cho những mục không được dự thi. 
   나. Hoàn trả lệ phí nhập học :trong trường hợp phát sinh lí do hoàn trả tiền lệ phí nhập học 
   다. Khi hoàn trả lệ phí nhận học người ứng tuyển có thể đến trường trực tiếp để nhận hoặc chuyển tiền qua 

tài khoản tín dụng do đối tượng chỉ định 
 
 
Ⅶ. Tài liệu đăng kí 
 1. Tài liệu đăng kí 

Số Phân 
loại Tài liệu đăng kí Nội dung 

1 

Mẫu quy 
định của 
trường 

Đơn đăng kí nhập học  ￭ Mẫu Tải mẫu từ trên mạng xuống, người ứng tuyển sẽ gửi mail, nộp trực tiếp 
hoặc nộp bằng đường bưu điện 

2  Thỏa thuận chính thức về 
đăng ký và tín chỉ học thuật ￭ Mẫu Tải mẫu từ trên mạng xuống, người ứng tuyển sẽ làm rồi nộp lại  

3  Bản khai tài chính ￭ Mẫu Tải mẫu từ trên mạng xuống, người ứng tuyển sẽ làm rồi nộp lại 
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Số Phân 
loại Tài liệu đăng kí Nội dung 

 
 

Tài liệu 
về học 

lực 

 Giấy chứng nhận học lực  

￭ Kỳ thi tuyển sinh mới (Vui lòng gửi các tài liệu được liệt kê dưới đây) 
  ▸ Nộp bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp 3 
  ▸ Bản chính giấy chứng nhận dự định tốt nghiệp cấp 3 
￭ Thí sinh chuyển trường (Vui lòng gửi các tài liệu được liệt kê dưới đây) 
  ▸ Nộp bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học 4 năm hoặc cao đẳng tốt 

nghiệp đại học chuyên ngành  
  ▸ Nộp bản chính giấy(dự định hoàn thành) chứng nhận hoàn thành chương 

trình học từ 2 năm trở lên hoặc giấy chứng nhận đang học đại học năm 4 
  ▸ Băn gốc giấy chứng nhận dự định tốt nghiệp cao đẳng  
※ Người nộp giấy chứng nhận đang theo học, giấy chứng nhận dự định hoàn 

thành chương trình học, giấy chứng nhận dự định tốt nghiệp cần bắt buộc nộp 
bản chính giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp trước 
khi nhập học  

5 Giấy chứng nhận thành tích  

￭Kỳ thi tuyển sinh mới 
  ▸ Bản chính giấy chứng nhận thành tích năm học trước cấp 3  
￭Thí sinh chuyển trường 
  ▸Bản chính giấy chứng nhận thành tích tất cả các môn học ở trường đại học và 

dịch ra 1 bản bằng tiếng anh hoặc tiếng hàn có công chứng ( Nhất định phải 
biểu thị thời gian tiết học và điểm của tất cả môn học) 

6 Tài liệu xác minh học lực  

< Người quốc tịch Trung Quốc > 
￭Kỳ thi tuyển sinh mới 
  ▸ Nộp giấy tờ chứng nhận tốt nghiệp THPT <Xác nhận Lãnh sự> hoặc nộp 

một trong các hồ sơ sau: 
    - Bằng xác nhận đạt bài kiểm tra Huikao 
    - Hồ sơ xác nhận thành tích bài kiểm tra Huikao 
    - Hồ sơ xác nhận thành tích kỳ thi Cao khảo (thi tuyển sinh đại học toàn 

quốc) 
    - Giấy chứng nhận tốt nghiệp trường trung cấp dạy nghề (bằng Tiếng Anh) 
￭Thí sinh chuyển trường 
  ▸ Nộp hồ sơ chứng minh trình đồ học vấn cao nhất (đang theo học/hoàn thành 

khóa học/tốt nghiệp) <Xác nhận Lãnh sự> hoặc nộp một trong các hồ sơ liên 
quan sau:     

     - Chứng nhận tốt nghiệp đại học hệ 4 năm (giấy chứng nhận học vị ) 
     - Chứng chỉ tốt nghiệp đại học chuyên môn 
     - Tài liệu chứng nhận đang theo học đại học 
     - Bảng thành tích tốt nghiệp trường đại học và trường cao đẳng nghề 
 
￭ Các tài liệu xác minh học lực trên có thể đăng ký và cấp phát trực tuyến bởi 

cơ quan xác nhận học lực Trung 
  <Trung tâm tư vấn thông tin sinh viên đại học toàn quốc：www.chsi.com.cn> 
  Học vị của bộ giáo dục và trung tâ phát triển du học sinh ：

www.cdgdc.edu.cn>  
  ※ Theo nguyên tắc, tài liệu xác minh học lực bản gốc có bao gồm số hiệu và 

mã QR nếu không còn hiệu lực thì sẽ không được công nhận. 
 
￭ Văn phòng chứng nhận học lực tại Hàn Quốc Viện Khổng Tử ở Seoul 
  (www.cis.or.kr, Tư vấn : 02-554-2688, cis88@cis.or.kr) 
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Số Phân 
loại Tài liệu đăng kí Nội dung 

6  Giấy chứng nhận học lực 

< Công dân Trung Quốc > 
￭ Sinh viên mới nhập học: Nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp 3(đại xứ quản 

xác nhận) < Apostasy công chứng> ￭Sinh viên chuyển trường 
   Nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học (cao đẳng) (đại xứ quản xác nhận) < 

Apostasy công chứng> 
※ Tất cả các tài liệu chứng minh thành tích học tập theo nguyên tắc phải nộp 

bằng tiếng Anh liên hệ với chúng tôi nếu bạn không thể nộp giấy chứng nhận 
bằng tiếng anh 

※ Có thể nộp hồ sơ xác nhận học lực của mình Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt 
Nam hoặc các tài liệu được Đại sứ quán Việt Nam xác nhận tại Việt Nam, 
hoặc cơ quan công vụ Việt Nam ở hàn quốc xác nhận(chọn 1) 

7 

Giấy tờ 
chứng 
minh 

quốc tịch 
 

 Bản sao hộ chiếu của ứng 
viên ￭Nôp bản sao hộ chiếu của bạn hiển thị chi tiết cá nhân của bạn 

8 
Bản sao chứng minh thân 

phận người ứng thi và bố 
mẹ 

￭ Nộp 1 bản chính chứng nhận thân phận của người ứng thi và bố mẹ của họ 
  

9 

Bản chính chứng nhận quan hệ 
gia đình 

￭ Công dân Trung Quốc:  
Nộp bản sao giấy chứng nhận quan hệ gia đình và bản sao (bằng tiếng Trung hoặc 

tiếng Anh) Bản sao có công chứng hộ khẩu gia đình 
￭ Công dân: Việt Nam: Nôp bản giấy khai sinh và hộ khẩu 
￭ Công dân Nhật Bản: Nộp bản hộ khẩu 
￭ Mỹ, Mông cổ và các nước khác: nộp giấy chứng nhận khai sinh  
※ Những tài liệu chưa được phát bằng tiếng anh và tiến trung thì phải dịch công 

chứng sau đó nộp lại  10 

Bản công chứng ly dị của cha 
mẹ hoặcGiấy chứng tử 

￭ Nếu cha mẹ ly dị hoặc chết, nộp giấy tờ do chính phủ nước sở tại cấp để chứng 
minh (giấy chứng nhận ly hôn và giấy chứng tử phải được người nộp đơn nộp) 

11 Bản sao giấy đăng ký người 
nước ngoài ￭ Sau khi phô tô mặt trước, mặt sau thì nộp lại, dành cho ứng viên ở Hàn Quốc 

12  Bản chính xac thực xuất nhập cảnh ￭ Dành cho ứng viên ở Hàn Quốc 

13  Tài liệu chứng minh mất 
quốc tịch 

￭ Sau khi sinh ra sống ở một quốc gia nước ngoài 
 (Nộp bản thông báo về độ lệch quốc tịch trong trường hợp người nộp đơn) 

14 
Chứng 

minh tài 
chính 

 Bản gốc chứng chỉ số dư tiền 
gửi 

￭ Tổng số tiền lên tới 18,000USD trong trường hợp không có thời hàn theo tiêu 
chuẩn trong vòng 30 ngày, trong trường hợp có thời hạn thì sẽ phải phát hàng 
trong vòng 6 tháng 

￭ Nộp một giấy chứng nhận số dư ngân hàng của ngân hàng trong nước hoặc 
nước ngoài hoặc tên của người nộp đơn (nộp một giấy chứng nhận của giấy 
chứng nhận mối quan hệ gia đình (Nộp bản công chứng tiếng Trung Quốc 
hoặc tiếng Anh) 
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Số Phân 
loại Tài liệu đăng kí Nội dung 

15 

Tài liệu 
khác 

 Tài liệu kiểm tra thực tế ￭. Người ứng thi tài tài năng. nghệ thuật 

16  Phiếu kết quả thi TOPIK ￭ Nộp bằng topik cấp 3 trở lên  

17 Phiếu kết quả thi tiếng anh  
 

￭ Nộp bằng TOEFL 530(CBT 197, iBT 71), IELTS 5.5, CEFR B2, TEPS 600 điểm trở 
lên 

18 
Giấy chứng nhận đã từng học 
tiếng hàn  
 

￭Giấy chứng nhận chứng chỉ học tiếng Hàn (số ngày đi học) tương ứng với học 
kỳ cuối cùng được hoàn thành trước ngày nộp hồ sơ 

 
 
※ Tất cả những tài liệu trên cần nộp 1 bản cho mỗi loại 
※Các tài liệu đã nộp sẽ không được trả lại trong bất kỳ trường hợp nào ngoại trừ các giấy tờ cần thiết để xin thị 
thực và thay đổi trạng thái cư trú (giấy chứng nhận học lực vv). 
 
 
2. Những nội dung chú ý liên quan đến nộp hồ sơ đăng kí  
   가. Phải nộp giấy giấy tờ chuẩn bị sẵn và đơn đăng kí nhập học phải nộp lên cơ quan đảm nhiêm đến hợp tác 

quốc tế của trường (nộp bằng đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp)          
    ※. Trong trường hợp công chứng giấy chứng nhận quan hệ gia đình và giấy chứng nhận học lực có khả 

năng nộp tới ngày phỏng vấn(16/11/2018)và thi viết  
  나. Giấy chứng nhận thành tích học tập, tốt nghiệp (theo kế hoạch) được cấp ở các nước khác ngoại trừ Trung 

Quốc phải     được cấp bởi cơ quan chính phủ (Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc) được chỉ định bởi 
quốc gia nơi từng sinh sống 

       ※ Trường hợp nếu không phải là nước hợp tác Apostasy 
  bạn phải bản nhận được "Xác nhận của lãnh sự quán " hoặc " "Xác nhận của Tổ chức giáo dục 

nước ngoài "sau đó nộp lại. 
   다. Người xuất thân từ một trường trải qua qua trình 5 năm thông qua học cấp 3 với chuyên nghành ở trung 
quốc khi nhập học phải nộp giấy chứng nhận học lực được cấp phát thông qua cơ quan xác nhận học lực khi nộp 
giấy chứng nhận thành tích phân theo quá trình học tập trong và phải biều thi điểm số khi nộp đơn 

    라. Cấp 3 không học trường chính quy ở trung quốc, thì bạn phải nộp giấy chứng nhận học học lực được cấp 
phát thông qua cơ quan cấp chứng nhận tại Trung Quốc.(tuân thủ nghiêm ngặt thời hạn nộp hồ sơ) 

   마. Các tài liệu không được viết bằng tiếng Hàn, tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc phải được công chứng 
bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh.. 

   바. Tất cả các tài liệu hỗ trợ phải là bản gốc (trừ các tài liệu được quy định trong hồ sơ). 
   사. Đến khi nhập học nhất định phải nộp bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp, giấy chứng nhận hoàn thành 

chương trình học. Khi không nộp nhập học bị hủy 
   아. Những người không nộp hồ sơ trong thời hạn thông báo theo yêu c ầu của trường chúng tôi có thể bị từ 
chối. 
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3. Địa chỉ nộp hồ sơ tuyển sinh  

Phân loại Địa chỉ nộp Ghi chú  

Trong nước  
International Student Services Team, Sangmyung 
University,31, Sangmyungdae-gil, Dongnam-gu, Cheonan-si, 
Chungcheongnam-do 31066, KOREA tòa 202  

Có khả năng gửi đường bưa điện hoặc nộp trực 
tiếp 

Nước ngoài  
International Student Services Team, Sangmyung 
University,31, Sangmyungdae-gil, Dongnam-gu, Cheonan-si, 
Chungcheongnam-do 31066, KOREA  

Có khả năng nộp trực tiếp hoặc sử dụng cơ 
quan xử lí những bưu phẩm quốc tế  

 
Ⅷ. Tiêu chuẩn lựa chọn và phương pháp tuyển chọn 
1. Người được miễn thi viết tiến hàng tại trường(kì thi năng lực tiếng hàn) 
  - Người đậu cấp 3 trở lên(topic) trong cuộc thi năng lực tiếng hàn của Viện Giáo dục Quốc tế 
   (trong trường hợp ứng tuyển thuộc khồi thuật. tài năng đậu câp 2 trở lên) 
  - Những người đã đậu cấp độ 4 trở lên trong một trường học ngôn ngữ hoặc tại trường gắn liền với đại học 

bốn năm    trong nước  
  - Người đã hoàn thành trên 2 năm đại học trong 4 năm trong nước hoặc người tốt nghiệp cao đẳng trong nước  

Phân loại Khối  
Điểm theo yếu tố tuyển chọn 

Tổng điểm 
tuyển chọn Phỏng vấn Kiểm tra 

thực tế 

Sinh viên 
mới nhập học 

■ Nhân văn Tự nhiên, toàn bộ khối kĩ thuật 
■Tài năng, một phần khối năng khiếu 
  - Chuyên khoa thể thao tổng hợp 
  - Khoa nội dung quay phim hình ảnh   
  - Chuyên ngành về Phim truyền hình (đạo diễn& Nhân 
viên) 
  - Chuyên ngành kịch (Lí thuyết)  
  - Chuyên ngành quản lí nghệ thuật văn hóa 

100 điểm  - 100 điểm 

■ Tài năng, một phần khối năng khiếu 
  - Truyện tranh ㆍphim hoạt hình  
  - Khoa nghệ thuật sân khấu 
  - Toàn bộ chuyên khoa thiết kế  
  - Khoa thiết kế dệt may 
  - Khoa thiết kế công nghiệp  
  - Chuyên ngành phim truyền hình (diễn xuất), Chuyên 
ngành diễn xuất (diễn xuất) 

80 điểm 20 điểm 100 điểm 
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Sinh viên 
chuyển 
trường 

■ Nhân văn Tự nhiên, toàn bộ khối kĩ thuật  
■ Tài năng, một phần khối năng khiếu 
  - Chuyên khoa thể thao tổng hợp 
  - Khoa nội dung quay phim hình ảnh   
  - Chuyên ngành về Phim truyền hình (đạo diễn& Nhân 
viên) 
  - Chuyên ngành kịch (Lí thuyết)  
  - Chuyên ngành quản lí nghệ thuật văn hóa 

100 điểm - 100 điểm 

■ Nhân văn Tự nhiên, toàn bộ khối kĩ thuật  
-Truyện tranh ㆍphim hoạt hình 

  - Khoa nghệ thuật sân khấu 
  - Chuyên ngành Thiết kế trực quan, 

- Chuyên nghành thiết kế thời trang              
-Chuyên ngành thiết kế nội thất, 
-Chuyên ngành thiết kế đồ Ceramic  

  - Khoa thiết kế dệt may 
  - Khoa thiết kế công nghiệp 
  - Chuyên ngành về Phim truyền hình (đạo diễn&   

Nhân viên) 

80 điểm 20 điểm 100 điểm 

 
 
 
2. Những người tham gia kiểm tra trình độ (thi năng lực tiếng Hàn) ở trường 

Phân loại Khối 
Yếu tố tuyển chọn 

Tổng điểm 
Thi viết (Thi topik) Phỏng vẩn Kiểm tra 

thực tế 

Sinh viên 
mới nhập học 

■ Nhân văn Tự nhiên, toàn bộ khối kĩ 
thuật 
■Tài năng, một phần khối năng khiếu 
  - Chuyên khoa thể thao tổng hợp 
  - Khoa nội dung quay phim hình ảnh   
  - Chuyên ngành về Phim truyền hình 
(đạo diễn& Nhân viên) 
  - Chuyên ngành kịch (Lí thuyết)  
  - Chuyên ngành quản lí nghệ thuật văn 
hóa 

40 điểm 60 điểm - 100 điểm 

■ Tài năng, một phần khối năng khiếu 
  - Truyện tranh ㆍphim hoạt hình  
  - Khoa nghệ thuật sân khấu 
  - Toàn bộ chuyên khoa thiết kế  
  - Khoa thiết kế dệt may 
  - Khoa thiết kế công nghiệp  
  - Chuyên ngành phim truyền hình 
(diễn xuất), Chuyên ngành diễn xuất 
(diễn xuất) 

40 điểm 40 điểm 20 điểm 100 điểm 
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Sinh viên 
chuyển 
trường 

■ Nhân văn Tự nhiên, toàn bộ khối kĩ 
thuật  
■ Tài năng, một phần khối năng khiếu 
  - Chuyên khoa thể thao tổng hợp     
   Khoa thể dục thể thao xã hội 
  - Khoa nội dung quay phim hình 
ảnh   
  - Chuyên ngành về Phim truyền hình 
(đạo diễn& Nhân viên) 
  - Chuyên ngành kịch (Lí thuyết)  
  - Chuyên ngành quản lí nghệ thuật văn 
hóa 

40 điểm 60 điểm - 100 điểm 

■ Nhân văn Tự nhiên, toàn bộ khối kĩ 
thuật  

  - Truyện tranhㆍphim hoạt hình 
  - Khoa nghệ thuật sân khấu 
  - Chuyên ngành Thiết kế trực quan, 

Chuyên nghành thiết kế thời 
trang,               

-Chuyên ngành thiết kế nội thất -
Chuyên ngành thiết kế đồ 
Ceramic  

  - Khoa thiết kế dệt may 
  - Khoa thiết kế công nghiệp 
  - Chuyên ngành phim truyền hình 

(diễn xuất) 
  - Chuyên ngành kịch (diễn xuất) 
 

40 điểm 40 điểm 20 điểm 100 điểm 

 
※Bài kiểm tra trình độ tiếng Hàn ở trường nhằm khi hoàn thành khóa học vơi tiêu chuẩn đạt TOPIK cấp độ 3 
hoặc cấp độ 4 của viện ngôn ngữ Hàn Quốc gắn liền với trường đại học  
※Trong trường hợp quyết định thứ hạng thì sẽ xét đậu 
  
3. Kiểm tra thực tế đối với đơn vị tuyển sinh khối tài năng, năng khiếu 
   가. Nội dung kiểm tra thực tế  

Phân loại         Đơn vị tuyển sinh  Nội dung kiểm tra thực tế Ghi chú  

Sinh viên mới nhập 
học 

Truyện tranhㆍphim hoạt hình 

Tác phẩm nghệ thuật màu nước và phác 
họa (3điểm) 
 ※ Quy cách:  A3 (ngang 42cmⅩ 
dọc 30cm) 

Nộp bản gốc tác 
phẩm  

Khoa nghệ thuật sân khấu 

Chuyên khoa thiết kế 

Khoa thiết kế dệt may 

Khoa thiết kế công nghiệp 

Chuyên nghành sân khấu điện ảnh( diễn 
xuất), Diễn xuất của bản thân (trong 10phut) 

CD hoặc USB 
quay video diễn 
xuất Chuyên nghành kịch( diễn xuất) 
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Sinh viên chuyển 
trường 

Truyện tranhㆍphim hoạt hình 

Tác phẩm nghệ thuật màu nước và phác 
họa (3điểm) 
 ※ Quy cách:  A3 (ngang 42cmⅩ 
dọc 30cm) 

Nộp bản gốc tác 
phẩm 
 

Khoa nghệ thuật sân khấu 

Chuyên ngành Thiết kế trực quan 

Chuyên nghành thiết kế thời trang 

Chuyên ngành thiết kế nội thất 

Chuyên ngành thiết kế Ceramic 

Khoa thiết kế dệt may 

Khoa thiết kế doanh nghiệp 

Chuyên nghành sân khấu điện ảnh( diễn 
xuất), Diễn xuất của bản thân (trong 10phut) 

CD hoặc USB 
quay video diễn 
xuất Chuyên nghành kịch( diễn xuất) 

 
 

   나. Phương pháp nộp tài liệu 
Tác phẩm nghệ thuật phải nộp bản chính và hoành thành đúng quy cách, tài liệu ghi âm diễn xuất thay đổi hình 
thức có thể mở Windows Media Player, phải nộp lại USB hoặc CD 
4.  Tiêu chuẩn lựa chọn 
  Các ứng viên thành được lựa chọn dựa trên thành tích kiểm tra thực tế, phỏng vấn, thi viết(thi năng lực 
tiếng hàn) các Yếu tố    tuyển chọn học sinh mới nhập học. sinh viên mới chuyển trường  
5. Ứng viên từ các tổ chức giáo dục đại học trong nước và nước ngoài đã ký k ết thỏa thuận trao đổi với trường sẽ 
được lựa chọn thông qua một buổi kiểm tra đầu vào riêng biệt. 
Ⅸ.Tiền học bổng và tiền đăng kí          
1. Tiền học bổng 
   가. Học bổng quốc tế Sangmyung (học bổng xuất sắc về thành tích nhập học)  
       Trong học kỳ đầu tiên nhập học, học bổng sẽ được tri trả khác nhau tùy thuộc vào điểm nhập học. 
    ※ Tổng tiền chi trả cho tiền học bổng: tiền học phí 100%, 70%, 50%, 30%( ngoại trử tiền nhập học) 
   나. Học bổng xuất sắc về thành tích ngôn ngữ  
       Trong học kỳ đầu tiên nhập thí sinh   xuất sắc về thành tích ngôn ngữ sẽ được cấp học bổng  

Thành tích thi Topik Tổng số tiền học bổng  Ghi chú  

Người đạt Topik cấp 4 trở lên  Tiền học phi 50% Ngoại trừ tiền nhập học 

 
    ※Đối với những người có điểm TOPIK, bạn có thể được tri trả thêm chi phí sinh hoạt trong thời gian mình 
đang   theo học. 
   다. Những người hoàn thành chương trình học ở Trung tâm Ngôn ngữ Văn hóa Quốc tế của trường sẽ được nhận 
học bổng 100% phí nhập học và 50% học phí kì đầu tiên  
 
   라. Xuất thân từ một nước đang phát triển 
       Những thí sinh đậu xuất thân từ những nước đang phát triển sẽ được chu cấp phí sinh hoặc là sẽ nhận được 
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20% học phí trong kì đầu tiên nhập học. Tuy nhiên tổng số tiền học bổng và chi phí sinh hoạt không được 
vượt quá 20% học phí. 

    ※Cho dù một quốc gia là một nước đang phát triển hay không cũng có thể được thêm vào các quốc gia có 
thu nhập   thấp trung bình ODA. Trong trường hợp năm 2018 có các nước như là Pakistan, Pakistan, Mông 
Cổ, Nepal, Lào, Philippines, Uzbekistan, Việt Nam, v.v. 

    ※. Các nước có thu nhập ODA thấp và trung bình có thể xem được trên trang Wed www.odakorea.go.kr 
    ※Nếu có nhiều hơn một loại học bổng, sẽ được nhận học bổng có số tiền lớn nhất  
   마. Học bổng xuất sắc Sangmyung.Trong thời gian theo học các thí sinh có th ể nhận được học bổng theo 
thành tích của học kì trước giống như bên dưới  
 

Điểm bình quân(tiêu chuẩn4.5) Tổng số tiền tri trả học bổng  Ghi chú  

Trên 4.0  100% tiền học phí   

Trên 3.5 ~ Thấp hơn 4.0 50% tiền học phí   

Trên 3.0 ~ Thấp hơn 3.5 40% tiền học phí   

Trên 2.5 ~ Thấp hơn 3.0 30% tiền học phí  

    
바. Những điểm chung  
     1) Trong học kỳ đầu tiên nhập học bạn không thể nhận được cùng lúc 2 học bổng (trước tiên bạn sẽ được 
nhận học bổng có tổng số tiền lớn nhất) 
     

 2)Đối với sinh viên nhập hoc mới với sinh viên chuyển trường lệ phí nhập học chỉ phải trả cho học kỳ đầu tiên, 
không áp dụng cho đối tượng nhận học bổng 

 3) Học bổng của người nộp đơn từ trường nước ngoài theo thỏa thuận trao đổi với Đại học sẽ được thanh toán 
theo nội dung của thỏa thuận trao đổi. 

 
2. Tiền đăng kí  
[Tổng số tiền nhập học đối với học sinh nước ngoài năm 2019]                          (Đơn vị: won) 

Khối  Tiền nhập học ① Phí học② Phí sinh hoạt③ Phí hội④ Phí bảo hiểm⑤ Tổng tiền⑥ 
(①+②+③+④+⑤) 

Nhân văn  604,000 3,472,000 15,000 30,000 130,000 4,251,000 

Tự nhiên 604,000 4,125,000 15,000 30,000 130,000 4,904,000 

Kĩ thuật  604,000 4,397,000 15,000 30,000 130,000 5,176,000 

Năng 
khiếu 604,000 4,192,000 15,000 30,000 130,000 4,971,000 

Tài năng  604,000 4,516,000 15,000 30,000 130,000 5,295,000 

※ Tiền đăng kí có thể biến đổi theo chính sách của nhà trường  
※ Đối với sinh viên mới hoặc chuyển trường đăng kí bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn hoặc bảo hiểm thân thể 
có thể công nhận trong trường hợp nộp bản sao giấy tờ cam kết bảo hiểm trước thời gian nộp tiền đăng kí 
※ Sau này phí bảo hiểm của du học sinh có thể thay đổi  
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Ⅹ. Khác  
1. Kí túc xá   
   가. Du học sinh người nước ngoài bắt buộc phải lưu trú tại ký túc xá trong học kỳ đầu tiên.   
   나. Chi tiết ký túc xá 

    1) Kí túc xá trong trường (Tòa nhà mới, Tòa nhà cũ): 2 người 1 phòng, tiêu chuẩn 1 học kì , tổng tiền 
       

Hạng mục 
Tòa nhà mới 
(nam sinh, nữ 

sinh) 

Tòa nhà cũ 
(nữ sinh) Ghi chú  

Phí kí túc xá 1,092,000 840,000 ▶òa nhà mới: 273,000 won/tháng (phòng tắm, phòng 
vệ sinh riêng biệt) 
▶Tòa nhà cũ: 210,000 won/tháng (phòng tắm, phòng 
vệ sinh sử dụng chung) 
▶Bao gồm phí quản lý (điện, khí, nước) 
▶Internet miễn phí 

Tiền cọc 10,000 10,000 

Tổng 1,102,000 850,000 

 
     2) Ký túc xá ngoài trường (Tòa nhà người nước ngoài): 2 người 1 phòng, kỳ hạn 1 học kỳ, đơn vị 
tiền KRW 

Hạng mục Tòa nhà người nước ngoài 
(nam sinh, nữ sinh) Ghi chú 

Phí ktx 365,000  
▶Tòa nhà người nước ngoài: 91,250won/tháng (trừ 
tiền cọc) 
▶Phí quản lý (điện, nước, khí) riêng biệt 
▶Không cung cấp bữa ăn (có nhà bếp riêng biệt) 
▶Internet miễn phí 

Tiền cọc 200,000  

Tổng 565,000  

 
       ※Số tiền trên được tính dựa theo học kỳ 2 của năm 2018 và có thể thay đổi. 
   다. Liên quan tới vấn đề đón ở xân bay và những vấn đề liên quan tới kí túc xá mong rằng hãy hỏi nhóm hỗ 
trợ sinh viên quốc tế.  
      (Số điện thoại nhóm hỗ trợ sinh viên quốc tế: 82-41-550-5058) 
 
 
2. Hướng dẫn công việc cấp phát visa 
  가. Phát hành giấy phép nhập học tiêu chuẩn 
    1) Những người trúng tuyển trong thời hạn đăng ký phải trực tiếp tới trường để nhận “giấy phép nhập học 
tiêu chuẩn” để trực tiếp đang ký cấp pháp visa.   
    2) Thời hạn cấp phát giấy phép nhập học tiêu chuẩn: 2019. 1. 8(thứ ba) ~ 1. 9(thứ tư)  
  나. Đăng ký và cấp phát visa du học (D-2) 
    1) Ứng viên cư trú trong nước 
      가) Người ứng tuyển đang giữ visa D-4 học tập bình thường nếu cho phép thay đổi tư cách lưu trú thì sẽ 

được thay đổi qua Visa D-2 du học 
       나) Địa điểm đăng ký: Văn phòng xuất nhập cảnh Daejeon Chi nhánh Cheonan 
       다) Hồ sơ đăng ký cần thiết 
         (1) Giấy phép nhập học tiêu chuẩn do nhà trường cấp và phiếu xác nhận thanh toán phí nhập học. 
         (2) Hộ chiếu và thẻ đăng ký người nước ngoài (tương ứng) 
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(3) Đơn đăng ký thay đổi tình trạng cư trú (nhóm hỗ trợ sinh viên quốc tế hoặc trang Hi-Korea 
mục đơn xin dân sự) 
         (4) Tài liệu xác minh học lực cuối cùng. 
          ※Tài liệu chứng minh học lực nộp khi ứng tuyển sẽ cấp phát bản sao sau ngày đóng dấu bản gốc         
              

       (5) Nộp một giấy chứng nhận bản gốc số dư ngân hàng trên 18,000USD của người nội đơn ở ngân 
hàng trong nước(Vui lòng     xác nhận rằng số tiền tối thiểu của số dư ngân hàng có thể khác nhau tùy thuộc 
vào văn phòng xuất nhập cảnh )     
※ Chỉ công nhận tài liệu cấp phát trong vòng 30 ngày của người nộp đơn ở ngân hàng trong nước (Không thể 

nộp tài liệu do ngân hàng nước ngoài cấp) 
        (6) Một ảnh màu (3,5cm × 4,5cm) - Nền trắng được chụp trong vòng 3 tháng qua 

       (7) giấy chứng nhận thành tích và giấy chứng nhận hoàn thành khóa học của cơ quan đào tạo tiếng hàn 
thích hợp ở học kì cuối theo tiêu chuẩn ngày đăng kí.  
         ※ Nhất định phải bao gồm tỷ lệ có mặt. 

    (8) Lệ phí 130.000 KRW (phí cấp phép thay đổi tình trạng cư trú 100.000 KRW, phí cấp thẻ đăng ký 
cho người nước ngoài 30.000 KRW) 

        (9) Giấy phép kinh doanh của trường (nhà trường sẽ cấp phát) 
        (10) Hồ sơ xác minh nơi cư trú (hợp đồng bất động sản và giấy xác nhận vào ở ký túc xá)  
           ※ Trong quá trình thẩm định có thể yêu cầu nộp thêm hồ sơ cần thiết.  
           ※ Nhất định phải thay đổi trạng thái cư trú trước ngày khai giảng nếu không sẽ phải nộp phạt.                  
       2) Ứng viên cư trú nước ngoài 
         Ứng viên cư trú ở nước ngoài phải nộp đơn xin visa du học (D-2) tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán 

có thẩm quyền. 
          가) Hồ sơ cần khi đăng ký 
            (1) Hộ chiếu 
            (2) Giấy chứng nhận nhập học do trường cấp phát và giấy chứng nhận thanh toán học phí 
            (3) Giấy chứng nhận học lực  
            (4) Giấy xác minh tài chính 
            ※ Trong trường hợp nộp giáy chứng minh tài chính của bố mẹ thì hãy nộp thêm giấy chứng nhận 
quan hệ gia đình. 
            (5) Giấy phép kinh doanh của trường (nhà trường sẽ cấp phát) 
              Nộp giấy chuẩn đoán bệnh lao được khám ở bệnh viện chỉ định (giấy chuẩn đoán được cấp phát 
trong vong 3 tháng) 
   다. Đăng kí người nước ngoài  

       Những ứng viên trúng tuyển thì phải đăng kí chứng nhận người nước ngoài ỏ địa điểm công tác 
và ở cục       xuất nhập cảnh liên quan trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh (người được chấp 
nhận thay đổi nơi cư trú)  

       □ Tài liệu cần thiết để đăng ký 
          1) Hộ chiếu  
          2) 1 tấm ảnh màu kích thước 3cm x 4cm (Chụp trong vòng 6 tháng) 
          3) Giấy đăng kí người nước ngoài (văn phòng xuất nhập cảnh) 
          4) Giấy chứng nhận đang theo học  
          5) Giấy chứng nhận lưu trú  
          6) Chí phí 30.000won 
          7) Giấy chuẩn đoán bệnh lao  
          ※ Những người sinh ra ở 19 quốc gia (Trung Quốc, Sri Lanka, Liên bang Nga, Uzbekistan, Thái Lan, Việt Nam, 

Ấn Độ, Nepal, Indonesia,      Pakistan, Mông Cổ, Bangladesh, Philippines, Myanmar, Campuchia, Malaysia, Đông Timor, 
Kyrgyzstan, Lào )này phải 



-18- 

             nộp giấy chuẩn đoán bệnh lao ở bện viện được chỉ định và bao gồm cả kết quả kiểm tra X quang phần ngực 
               ※. Nộp giấy chuẩn đoán bệnh lao ở văn phòng xuất nhập cảnh, thay đổi tư cách lưu trú và đăng kí visa thì tới đại 
xứ quán hàn quốc  
   라. Thay đổi nơi cư trú 
       Người nước ngoài đã đăng ký là người nước ngoài đã chuyển nơi cư trú của mình, thì người đó sẽ báo 
cáo việc   thay đổi nơi cư trú cho cơ quan di trú trong vòng 14 ngày. 
       □ Tài liệu cần thiết để thay đổi nơi cư trú 
          1) Bản thông báo thay đổi nơi cư trú (văn phòng xuất nhập cảnh)   
          2) Hộ chiếu 
          3) Giấy chứng nhận người nước ngoài 
   마. Ngăn chặn việc ở bất hợp pháp như quản lý trường học 
       Các sinh viên quốc tế sau đây phải báo cáo với văn phòng xuất nhập cảnh có thẩm quyền trong vòng 
hai tuần kể từ ngày hướng dẫn quốc gia phù hợp với pháp luật về phòng ngừa bất hợp pháp      
 1) Nếu bạn không đăng ký trong khoảng thời gian đăng ký của mỗi học kỳ hoặc nếu bạn bỏ học 
       2) Trong trường hợp học sinh đi làm quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng không tốt nên gặp khó khăn trong cuộc 
sống sinh hoạt nên cần phải điều chỉnh  
       3) Trong trường hợp được phán đoán rằng đã kết thúc du học vì những lí do sau không rõ hành tung, tốt 
nghiệp, trục xuất, mất tích  
 
3. Hướng dẫn liên quan đến bảo hiểm 
   가. Tất cả học sinh người nước ngoài đang lưu trú ở hàn quốc phải tham gia bảo hiểm. 
   나 Đối với sinh viên mới đăng và sinh viên sinh viên chuyển trường đang học theo học phải nộp bảo hiểm 
y tế Hàn Quốc hoặc bảo hiểm thương tích và bệnh tật và phải gửi bản sao hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn 
thanh toán học phí. 
 
■ Địa chỉ (địa chỉ liên lạc) 
    (우) International Student Services Team, Sangmyung University,31, Sangmyungdae-gil, Dongnam-gu, 
Cheonan-si, Chungcheongnam-  do 31066, KOREA tòa 202  
 TEL : 82-41-550-5058 / FAX : 82-41-550-5058 / E-mail : c-isst@smu.ac.kr 
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Ⅺ. Hướng dẫn tìm hiểu những chuyên khoa(khoa, chuyên ngành) 
 
 

 
Chuyên khoa các khu vực trên thế giới đại học nhân văn thế giới bao gồm 6 chuyên ngành chuyên 
ngành ngôn ngữ văn hóa khu vực nước nhật, chuyên ngành ngôn ngữ khu vực nước anh, chuyên 
ngành ngôn ngữ khu vực trung quốc, chuyên ngành ngôn ngữ khu vực pháp, chuyên ngành ngôn 
ngữ khu vực nước đức, chuyên ngành ngôn ngữ khu vực nước Nga, khoa ngôn ngữ văn hóa hàn 
quốc. Sinh viên năm nhất sẽ đạt được một sự hiểu biết cơ bản về thế giới và thúc đẩy sự phát triển 
của nhân văn trong năm đầu tiên của nghiên cứu đại học. Trong khu vực ngôn ngữ khu vực của mỗi 
khóa học chuyên ngành, ngôn ngữ của khu vực này đang dần trở nên sâu sắc hơn. , học hỏi sâu sắc 
tình hình kinh tế chính trị. 
 
 

 
 Chuyên ngành ngôn ngữ khu vực nước nhật chuyên về khả năng ngôn ngữ, kiến thức về ngôn ngữ 
và văn hóa Nhật Bản, và các kỹ năng văn hóa và nhân văn như trí thức, qua đó đáp ứng hiện đại hóa 
thông tin, quốc tế và cạnh tranh. Và trau dồi tài năng sáng tạo có thể đóng góp cho trao đổi văn hóa 
quốc tế. Chúng tôi đã trao đổi với các trường đại học hàng đầu tại Nhật Bản và học hỏi chuyên môn 
và tính thực tiễn của văn học Nhật Bản dựa trên các chương trình trải nghiệm địa phương khác nhau. 
 
 

 
 Trung Quốc, tiếp tục tăng trưởng kinh tế đáng kể thông qua cải cách và mở cửa vào cuối thế kỷ 20, 
đang tiếp tục tăng trưởng kinh tế trong thế kỷ 21 và tình trạng bên ngoài của nó cũng đang tăng lên. 
Ngoài ra, kể từ khi trao đổi kinh tế giữa hai nước và trao đổi văn hóa đang trở nên tích cực hơn trong 
những năm gần đây, việc nuôi dưỡng nguồn nhân lực liên quan đến Trung Quốc là rất quan trọng cả 
xã hội và quốc gia. Sở ngôn ngữ và văn học Trung Quốc không chỉ có thể nói tiếng Trung Quốc một 
cách tự do mà còn có kiến thức toàn diện về lịch sử, văn hóa, kinh tế chính trị và xã hội Trung Quốc, 
Chúng tôi đang cố hết sức để trau dồi tài năng với khả năng và ý thức. 
 
 

 
 Mục đích là để trau dồi tài năng tài năng toàn cầu có sự sáng tạo nhân văn và kỹ năng chuyên nghiệp 
dựa trên những hiểu biết sâu sắc của họ về văn hóa và văn hóa Anh. Khóa học này được thiết kế để 
cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về năng lực giao tiếp toàn cầu và các lĩnh vực mục 
tiêu. Giáo dục chính được thực hiện thông qua một cách tiếp cận học tập và thiết thực cho các lĩnh 
vực khác nhau, bao gồm giáo dục tiếng Anh, văn hóa nói tiếng Anh, địa lý, xã hội, chính trị, kinh tế 
và lịch sử. Theo năng khiếu và con đường sự nghiệp của sinh viên, giáo dục dựa trên bản đồ đường 
sự nghiệp (CDR) sẽ được cung cấp và lĩnh vực này sẽ được trang bị khả năng làm việc chuyên nghiệp 
phù hợp. 
 
 

Chuyên khoa các khu vực trên thế giới 

Chuyên ngành ngôn ngữ văn hóa khu vực nước nhật 

Chuyên ngành ngôn ngữ khu vực nước trung quốc 

 

   Chuyên ngành ngôn ngữ khu vực nước anh 
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 Chuyên ngành ngôn ngữ khu vực nước phápnhằm mục đích đào tạo những người tài năng với kiến 
thức chuyên môn đa dạng và kỹ năng thực hành trong các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Pháp, nhân văn và 
các khu vực nói tiếng Pháp. Khu vực được bao phủ bởi tiếng Pháp và các nghiên cứu khu vực là tiếng 
Pháp, không chỉ ở Pháp mà trên toàn thế giới, trên khắp châu Âu, châu Phi và Bắc Mỹ. Sở Ngôn ngữ 
và Văn học Pháp nghiên cứu các trao đổi xã hội và văn hóa đa dạng với các nước nói tiếng Pháp trên 
khắp thế giới và tình trạng hiện tại của các công ty Hàn Quốc trong khu vực. Trong khu vực ngôn 
ngữ, sinh viên học tiếng Pháp từ những điều cơ bản đến các khóa học tiến bộ bao gồm các vấn đề 
hiện tại, kinh doanh, kinh tế chính trị và nghệ thuật văn hóa. Trong lĩnh vực nghiên cứu khu vực, sinh 
viên sẽ tìm hiểu cơ bản nhân văn của các tình huống xã hội, văn hóa và nghệ thuật và đa văn hóa ở 
Pháp, Châu Âu và khu vực nói tiếng Pháp. Trong lĩnh vực ứng dụng các nghiên cứu khu vực, chúng 
tôi sẽ tiến hành học tập sâu sắc hơn cho sự tiến bộ và tiến bộ xã hội như quan hệ quốc tế về ngôn ngữ 
Pháp, trao đổi kinh tế với Pháp và Liên minh châu Âu, tiếng Pháp, nội dung văn hóa Pháp và công 
nghiệp văn hóa. 
 
 

 
 Trong thế kỷ 21, Đức đã nổi lên như một trung tâm của châu Âu và thế giới trong nhiều khía cạnh 
như chính trị, kinh tế và văn hóa. Văn hóa tinh thần của ngôn ngữ Đức, được gọi là "đất nước của nhà 
thơ và nhà tư tưởng", được chấp nhận như một ví dụ về văn hóa hiện đại ở Hàn Quốc từ rất sớm, và 
những kinh nghiệm vượt qua bộ phận của Đức và văn hóa âm thanh của công ty. Sở ngôn ngữ và văn 
học Đức nhằm mục đích nuôi dưỡng các kỹ năng tiếng Đức tuyệt vời có thể được sử dụng trong các 
tình huống thực tế và hàng ngày và thu thập kiến thức chuyên sâu về văn hóa, lịch sử, chính trị và 
kinh tế của các nước nói tiếng Đức như Đức, Áo và Thụy Sĩ. Nhằm mục đích nuôi dưỡng các chuyên 
gia cần thiết cho. 
 
 

 
Chuyên ngành ngôn ngữ khu vực nước nga là một nghiên cứu lớn của các nước Trung Á nói tiếng 
Nga và Nga đang nổi lên trong trật tự quốc tế mới trong thế kỷ 21 trong nhiều lĩnh vực như xã hội, 
văn hóa, lịch sử, kinh tế, ngoại giao và vân vân. Với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và một 
thị trường rộng lớn, các nước này mới được thành lập với tư cách là đối tác kinh tế và địa chính trị 
gần gũi của Hàn Quốc trong tương lai. Các mục tiêu giáo dục chính của chuyên ngành này là tập 
trung vào việc trau dồi kỹ năng ngôn ngữ tiếng Nga được sử dụng làm ngôn ngữ chính thức ở Nga và 
Trung Á. Dựa trên điều này, có thể giáo dục và tiếp thu các kiến thức khác nhau trong khu vực như 
các khía cạnh xã hội, văn hóa, lịch sử, chính trị, kinh tế và ngoại giao của Nga và các nước Trung Á. 
Chúng tôi cũng đang cố gắng tu luyện 
 
 

 
 Khoa ngôn ngữ văn hóa hàn quốc nhằm mục đích nuôi dưỡng các chuyên gia sáng tạo và hợp lý với 
nhân vật nhân văn và đào tạo nguồn nhân lực có khả năng phục vụ xã hội với chuyên môn trong văn 
hóa Hàn Quốc và Hàn Quốc. Bằng cách tiến hành giáo dục chính nhấn mạnh tính thực tiễn và sáng 
tạo, nó sẽ nuôi dưỡng các học viên có thể đóng góp cho toàn cầu hóa cũng như sự phát triển nội tại 
của ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc và cung cấp nội dung văn hóa Hàn Quốc cho xã hội kỹ thuật và 

Chuyên ngành ngôn ngữ khu vực nước pháp 

Chuyên ngành ngôn ngữ khu vực nước đức 

Chuyên ngành ngôn ngữ khu vực nước Nga 

Khoa ngôn ngữ văn hóa hàn quốc 
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thông tin công nghệ cao. Đặc biệt là ở trung tâm của khóa học, các khóa học tiếng Hàn cho người 
nước ngoài được thành lập để nuôi dưỡng những người tài năng có thể dạy và giới thiệu ngôn ngữ và 
văn hóa Hàn Quốc cho người nước ngoài. 
 
 

 
Chuyên khoa thiết kế đại học thiết kế bao gồm 4 chuyên ngành, chuyên ngành thiết kế ceramic, 
chuyên ngành thiết kế nội thất, chuyên ngành thiết kế thời trang. Qúa trình giáo dục được cấu thành 
từ giáo dục thiết kế là nền móng giáo dục tri thức, lựa chọn lĩnh vực chuyên ngành đúng với tố chất 
của mỗi người, vào năm 2 mỗi sinh viên chọn ngành học của mình và tham gia khóa học chính của 
năm thứ hai. Dựa trên triết lý giáo dục của văn hóa + Con người + Cảm xúc + Chiến lược, một nhà 
lãnh đạo thiết kế toàn cầu với ý thức quốc tế, một nhà lãnh đạo thiết kế sáng tạo dẫn đầu xã hội thông 
tin dựa trên tri thức, lãnh đạo thiết kế đa chức năng trong nền giáo dục. Chuyên ngành thiết kế thị 
giác là một chuyên ngành chính trong giáo dục các phương pháp và kỹ thuật cho việc định hình trực 
quan các thông tin và thông điệp khác nhau và mang lại hiệu quả cho người dùng. Nó dạy nhiều lĩnh 
vực khác nhau, từ trực tuyến (di động, web, ứng dụng, trò chơi, giao diện người dùng, UX, BX, v.v.). 
Sinh viên năm 2 sẽ nghiên cứu các nguyên tắc cơ bản và nguyên tắc thiết kế trực quan, sinh viên năm 
3 và 4 được đào tạo chuyên nghiệp có thể chứng tỏ khả năng lãnh đạo trong lĩnh vực công nghiệp 
thông qua giáo dục thực tế và cũng thúc đẩy các chuyên gia thiết kế có chuyên môn cao và có thẩm 
quyền thông qua trao đổi ở nước ngoài với các trường đại học nước ngoài và các chương trình liên 
kết công nghiệp-đại học 
 
 

 
Chuyên ngành thiết kế thời trang nhằm mục đích thúc nuôi dưỡng nguồn nhân lực có chuyên môn và 
sở hữu cách cảm nhận sự thẩm mỹ và sáng tạo, dẫn đầu ngành công nghiệp thời trang làm gia tăng 
cao trong cấu trúc xã hội hiện đại và đa dạng của xã hội hiện đại. Ngoài việc yêu cầu lý thuyết và 
thiết kế sáng tạo và khả năng lập kế hoạch cho thiết kế thời trang mà còn tập trung vào việc bồi dưỡng 
các chuyên gia thời trang với trí thông minh sáng tạo bằng cách thực hiện giáo dục có hệ thống thông 
qua các khóa học thực hành khác nhau. 
 
 

 
Chuyên ngành thiết kế nội thất là chuyên ngành được thiết lập chương trình nôi thất có sớm nhất ở 
trong nước. Chuyên ngành thiết kế nội thất chúng ta sẽ nghiên cứu và thiết kế không gian nội thất của 
một tòa nhà có chứa cuộc sống con người. Trong Bộ Thiết kế Nội thất, các giáo sư rất giỏi ở lĩnh vực 
thiết kế và xây dựng, và những người hướng dẫn có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực hành, 
không ngừng phát triển hệ thống giáo dục để đào tạo các nhà thiết kế nội thất sáng tạo mang ý nghĩa 
quốc tế. Chính vì thế mà thông qua giáo dục sinh viên chuyên ngành này đã được trao giải thưởng 
cao nhất trong các cuộc thi chính tại Hàn Quốc, và sau khi tốt nghiệp, họ được đánh giá là xuất sắc 
trong khả năng thích nghi của họ từ các giám đốc công ty. 
 
 

 
Chuyên ngành thiết kế Ceramic nhằm mục đích phát triển một nền giáo dục tổng hợp, nhận ra thiết 

Chuyên khoa thiết kế 

Chuyên ngành thiết kế thời trang 

Chuyên ngành thiết kế nội thất 

 

Chuyên ngành thiết kế Ceramic 
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kế gốm như một sản phẩm dựa trên sự hiểu biết về khả năng tư duy sáng tạo, phương pháp giải quyết 
vấn đề và công nghệ gốm khác nhau. Học sinh sẽ có được kiến thức và kinh nghiệm thực tế để trở 
thành người lãnh đạo của lĩnh vực thiết kế gốm thế hệ tiếp theo bằng cách đạt được khả năng lập kế 
hoạch chiến lược, khả năng thiết kế dựa trên công nghệ gốm và khả năng quản lý kinh doanh thông 
qua chương trình giảng dạy. Sau khi tốt nghiệp, tôi có thể chọn những con đường sự nghiệp khác 
nhau bao gồm lãnh đạo ngành công nghiệp gốm sứ, lập kế hoạch sản phẩm và quản lý chiến lược 
trong ngành công nghiệp gốm sứ, giám đốc sáng tạo trong ngành công nghiệp gốm xứ 
 
 

 
Thiết kế dệt may là quá trình biến đổi các mẫu và kỹ thuật khác nhau thành các loại vải gần gũi nhất 
với cuộc sống của con người và biến chúng thành các loại vải phù hợp để sử dụng. Thiết kế dệt may 
này nhằm mục đích giáo dục các nhà thiết kế dệt may có những phẩm chất để nghiên cứu một cách 
có hệ thống các quy trình thiết kế này và tạo ra hàng dệt có giá trị đáp ứng nhu cầu đa dạng của người 
tiêu dùng. Để hiểu được các phương thức biểu hiện khác nhau bằng cách sử dụng hàng dệt và vải, bộ 
phận này biết được quy trình thiết kế nguyên liệu dệt và quy hoạch sản phẩm dệt bằng cách chia nhỏ 
chủ đề bằng cách dệt, nhuộm, đan, thiết kế mẫu và lập kế hoạch vật liệu. Mỗi môn học được kết qua 
lại để phát triển khả năng biểu đạt vô hạn theo khả năng của từng cá nhân. Dựa trên kiến thức và kinh 
nghiệm thu được thông qua khóa đào tạo, chúng tôi đã phát triển thành một nhà thiết kế dệt may sáng 
tạo và chuyên gia dệt may, người sẽ dẫn đầu tương lai của ngành dệt may Hàn Quốc bằng cách có 
được ý nghĩa lĩnh vực và ý thức kỹ thuật của lĩnh vực này để thể đạt được mục tiêu. 
 
 

 
 Khoa thiết kế công nghiệp là ngành trong tâm hướng tới việc nuôi dưỡng các nhà nhân tài thiết kế 
sáng tạo của thế hệ tiếp theo, tập trung vào phát triển tài năng thiết kế sáng tạo bằng cách thiết lập 
đào tạo chuyên môn về thiết kế và văn hóa thông tin tiên tiến cùng với lý thuyết thiết kế và giáo dục 
kỹ thuật cần thiết cho các ngành khác nhau. Tập trung vào giáo dục thiết kế vi phân có thể cung cấp 
khả năng giải quyết vấn đề sáng tạo dựa trên quy trình giáo dục chi tiết thiết kế có hệ thống như 
nghiên cứu thiết kế, phân tích, thực hành, đánh giá đánh giá với điều kiện giáo dục như lý thuyết thiết 
kế, thực hành. Khoa thiết kế công nghiệp luôn theo đuổi sự phát triển của nền văn hóa phù hợp với 
nhu cầu và mong đợi của xã hội, được trang bị một hệ thống giáo dục sáng tạo chấp nhận các công 
nghệ mới một cách nhanh chóng và phản ánh chúng trong giáo dục và được trang bị kỹ năng thiết kế 
toàn diện 
 
 

 
Chuyên khoa trình diễn văn hóa nghệ thuật bao gồm 3 chuyên ngành chính chuyên ngành phim ảnh, 
chuyên ngành quản lí văn hóa, chuyên ngành kịch. Ngành công nghiệp phim ảnh theo định hướng 
tương lai tạo ra giá trị gia tăng khổng lồ bằng cách đầu tư vốn quy mô lớn, làn sóng hanluu ở hàn 
quốc đã thu hút sự quan tâm của mọi người trên toàn thế giới dựa trên sự kết hợp của kĩ thuật và 
thông tin truyền thông. Chuyên ngành phim ảnh nuôi dưỡng nguồn nhân lực có chuyên môn. Chuyên 
ngành kịch được chi tiết hóa từ cuộc thi lí thuyết với thực hành, thông qua những tiết học công diễn 
theo từng năm chúng ta có thể phát huy được những kỷ xảo trong quá trình tập luyện thực tế và tập 
trung vào việc bồi dưỡng nhân tài trong thế kỉ 21. Thông qua thực hành và lí thuyết sẽ tạo ra một đội 
ngũ nhân lực có chuyên môn, tri thức. 

Khoa thiết kế dệt may 

Khoa thiết kế công nghiệp 

Chuyên khoa trình diễn văn hóa nghệ thuật 
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Phim truyền hình là một nghệ thuật thấm nhuần giấc mơ của tương lai dựa trên sự sáng tạo và trí 
tưởng tượng của con người. Nó cũng là một loại ngành công nghiệp định hướng tương lai tạo ra giá 
trị gia tăng khổng lồ bằng cách đầu tư vốn quy mô lớn. Trong những năm gần đây phim truyền hình 
kỹ thuật số đã trở nên phổ biến gắn liền với kĩ thuật truyền thông thông tin. Đối với chuyên nghành 
này cần có tính cách phù hợp với bản chất của bộ phim, các chuyên ngành của chúng tôi đang nuôi 
dưỡng những cá nhân tài năng, người sẽ dẫn đầu tương lai của ngành công nghiệp điện ảnh tiên tiến.  
Xem xét thực tế phim điện ảnh, văn hóa phim ảnh, nghệ thuật, doanh nghiệp có giá trị cao nên đã tiến 
hành đào tạo lí thuyết về phim điện ảnh. Cùng với điều này, chúng tôi đào tạo một người tài năng với 
cả kỹ năng lý thuyết và thực hành bằng cách thực hiện các bài tập thực hành trong nhiều lĩnh vực như 
chỉ đạo, quay phim và diễn xuất cần thiết để hoàn thành một nội dung phim và video 
 
 

 
Chuyên ngành kịch trung vào việc bồi dưỡng nhân tài trong thế kỉ 21. Để tạo nên vỡ kịch nghệ thuật 
cần phải có sự liên kết giữa thực hành với một nền tảng lí thuyết, với tư cách là người diễn kịch chúng 
ta phải trau dồi trí tuệ và cảm xúc thông qua các lớp học diễn xuất theo từng giai đoạn cho mỗi cấp, 
các sinh viên được dạy để phát triển cảm giác quen thuộc trên sân khấu và mục đích đào tạo một nghĩ 
sĩ có phẩm chất 
 
 

 
 Chuyên ngành Quản lý Văn hóa và Nghệ thuật nhằm mục đích đóng góp vào việc thúc đẩy văn hóa 
và nghệ thuật, sự phát triển của ngành công nghiệp sáng tạo và thúc đẩy phúc lợi văn hóa của người 
dân bằng cách nuôi trồng 'văn hóa nghệ thuật, lập kế hoạch và quản lý nhân lực chuyên nghiệp' sẽ 
dẫn dắt xã hội văn hóa Hàn Quốc trong thời đại nền văn hóa sáng tạo. Vì mục đích này, bộ phận quản 
lý văn hóa và nghệ thuật là giáo dục dựa trên năng lực, cung cấp một cách hệ thống kiến thức, kỹ 
năng và thái độ nghệ thuật. 
 
 

 
Nội dung hình ảnh là khoa mới được thành lập, đó là sự tổng hợp giữa khoa truyền thông hình ảnh 
và khoa nội dung kĩ thuật số, khoa mới thành lập nhưng có tiềm năng sẽ là người tiên phong trong 
ngành công nghiệp nghệ thuật và nội dung văn hóa, mục đích giáo dục nuôi dưỡng ý thức thẩm mỹ 
và phát triển tư duy khoa học và sáng tạo dựa trên khái niệm thời đại. Để làm được điều này những 
bài giảng lí thuyết và thực hành phải kêt hợp với nhau, doanh nghiệp và nhà kết hợp với nhau để sinh 
viên có thể thực tập ở doanh nghiệp từ đó sẽ nhận được nhiều kiến thức nâng cao năng lực. Ngoài ra, 
khoa nội dung hình ảnh là một lĩnh vực nghiên cứu mới, là sự kết hợp giữa sự sáng tạo, kiến thức và 
công nghệ cùng với nghệ thuật truyền thống như một lĩnh vực cốt lõi của ngành công nghiệp hiện đại. 
Bạn có thể đào tạo các chuyên gia đa năng với kỹ năng lập kế hoạch và đưa ra những ý tưởng sáng 
tạo. Để làm được điều này khoa nội dung hình ảnh thiết lập hình ảnh, nội dung video và tổ chức hệ 
thống học tập cho từng bản nhạc để chạy chương trình. 
 
 

 Chuyên ngành phim ảnh 

Chuyên ngành kịch  

Chuyên ngành quản lí văn hóa nghệ thuật  

Khoa nội dung hình ảnh 
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1996 khoa nghệ thuật sân khấu trường đại học Sangmyung được thành lập rất sớm ở hàn quốc theo 
chế độ chương trình học 4 năm đã ra mắt nhiều nhan tài hoạt động trong nhiều lĩnh vực nghệ thuạt 
công diễn giống như mỹ thuật, phim, nhạc, opera, kịch. Khoa nghệ thuật sân khấu hoạt động như một 
chương trình giáo dục nghệ thuật tổng hợp được chia thành thiết kế sân khấu, trang phục sân khấu và 
thiết kế trang phục, ánh sáng sân khấu và thiết kế âm thanh, thiết kế sản xuất và nghệ thuật thuần túy. 
Hệ thống giáo dục này đã trở thành nền tảng của nền tảng học thuật và tiêu chuẩn của nghệ thuật và 
công nghệ sân khấu Hàn Quốc. Khoa nghệ thuật sân khấu đại học Sangmyung đang tiến tới mục tiêu 
trau dồi nghệ thuật có trách nhiệm dẫn dắt nền văn hóa tương lạ và bồi dưỡng giá tại sáng tạo mang 
giá trị nghệ thuật, đào tạo ra những chuyên gia có năng lực. 
 
 

 
Khoa truyện tranh-hoạt hình tập trung vào quá trình đào tạo nhân lực chuyên môn cho chuyên ngành 
truyện tranh và hoạt hình. Chuyên ngành truyện tranh đào tạo toàn bộ quá trình sản xuất truyện tranh 
từ kế hoạch, cốt truyện, biên tập và chỉnh sửa. Cùng với việc lên kế hoạch, chúng tôi sẽ đào tạo từ 
việc thiết lập từng nhân vật xuất hiện trong cốt truyện đến phương pháp đạo diễn sản xuất để có thể 
tạo thành tác phẩm truyện tranh hoàn chỉnh. Thêm nữa, để tập trung vào việc có thể dẫn đầu trong 
việc đào tạo nhân lực văn hóa nghệ thuật hiện đại trong một môi trường biến đổi đa phương tiện, 
chúng tôi sẽ thực hiện tăng cường các bài học công nghệ mới về nội dung truyện tranh cơ bản như kế 
hoạch/đồ họa trò chơi và các nội dung tương tác, tiến hành giao lưu quốc tế đa dạng và các dự án 
cộng đồng để có thể bồi dưỡng các chuyên gia, mở ra đường chân trời mới cho truyện tranh trong thế 
kỷ 21. Để có thể thích ứng tốt trong thực tế chuyên ngành hoạt hình có những sự thay đổi đột biến, 
trên những nội dung đào tạo cơ bản, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn nền tảng cho việc vận hành chương 
trình giảng dạy chia theo các kỳ học đã được cân nhắc dựa theo công việc thực tế. Sinh viên chuyên 
ngành hoạt hình sau khi tốt nghiệp có thể thâm nhập vào nhiều ngành công nghiệp liên quan đa dạng, 
từ 2D, 3D, Game, các loại ứng phó truyền thông, sản xuất và kế hoạch, hoạt ảnh, game, thiết kế nhân 
vật trong phim, phông cảnh mỹ thuật, hiệu quả đặc thù, thiết kế tạo hình nhân vật, tác giả hoạt hình 
độc lập cho đến các APP mới xuất hiện nhận được sự thu hút gần đây. Bổn khoa thực hiện giáo dục 
song song lý thuyết và thực hành từ các quá trình cơ bản như hội thoại, hình ảnh đến nghệ thuật thị 
giác đa dạng và truyền thông đa phương tiện kết hợp. Dựa trên điều này, chúng tôi hướng đến việc 
trau dồi tài năng sáng tạo sẽ dẫn đầu ngành công nghiệp văn hóa tổng hợp trong tương lai với khả 
năng cạnh tranh quốc tế bằng cách mở rộng khả năng hợp tác giữa các trường đại học và công nghiệp 
thông qua chương trình giảng dạy đa ngành thực tế. 
 
 

 
Khoa quản lí tài chính thế giới là một khoa mới được đưa ra vào năm 2017 để đáp ứng linh hoạt với 
môi trường kinh doanh thay đổi thì khoa bảo hiểm tài chính mới được thành lập vào năm 1989. Dựa 
trên nền tảng 27 năm lịch sử, chúng tôi hướng tới mục tiêu nuôi dưỡng và phát triển tài năng cá nhân 
dựa trên những phẩm chất thiết yếu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế thế kỉ 21 bao gồm toàn 
cầu hóa, sự đổi mới và khả năng lãnh đạo. 
Trong thời đại không chắc chắn như ngày nay, chủ đề kinh tế của chúng tôi hướng tới mục tiêu giáo 
dục thực tế để có thể giải quyết vấn đề bằng cách áp dụng nhiều kĩ thuật kinh doanh đa dạng và lý 
thuyết, lý thuyết này có thể áp dụng để giải quyết vấn đề trong thực tế. Hiện tại chúng tôi đang cung 
cấp trương trình giáo dục về các lĩnh vực kế toán và bảo hiểm – tài chính và dự định mở rộng chiến 

 Khoa nghệ thuật sân khấu  

Khoa truyện tranh-hoạt hình 
 

 Khoa quản lí tài chính thế giới  
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lược kinh doanh, maketing và quản trị nhân sự.  
Trong lĩnh vực bảo hiển- tài chính đưa ra ý kiến khách hàng là trọng tâm, chính về thế mà các doanh 
nghiệp nhỏ trong nước vào doanh nghiệp nước ngoài cũng đang hướng tới mục tiêu đó .Khi bước vào 
xã hội độ nhất trí giữa chuyên ngành và xin việc rất cao, vì vậy sự hài lòng của phụ huynh và học 
sinh là rất cao 
 
 

 
 Khoa thực phẩm thực vật là một khoa đến ngành thực phẩm thực vật như phát triển, sản xuất, sử 
dụng và chế biến thực vật. Khoa thực phẩm thực vật bao gồm ba lĩnh vực. Những lĩnh vực phát triển 
bao gồm công nghệ sinh học, chăn nuôi, nuôi cấy mô, trở thành những lĩnh vực phổ biến và sáng tạo 
ra những thực vật mới. Lĩnh vực sản xuất bao gồm các cơ sở vật chất và các lĩnh vực kiểm soát cần 
thiết cho công nghệ sản xuất và sản xuất của các nhà máy áp dụng. Có những lĩnh vực mà các nhà 
máy được sản xuất và phát triển được lưu trữ, xử lý và lưu hành. Kể từ khi Khoa học và Kỹ thuật thực 
vật theo đuổi các ứng dụng công nghiệp dựa trên thông tin về thực vật và thực phẩm hiện hành, nó là 
một chính đòi hỏi khả năng tư duy logic để nghiên cứu một cách hệ thống kiến thức cơ bản và ứng 
dụng và kỹ năng của khoa học tự nhiên. Sở thực phẩm và kỹ thuật thực phẩm là một bộ phận đòi hỏi 
một khả năng tư duy logic hợp lý có hệ thống tích hợp kiến thức và kỹ năng liên quan của khoa học 
tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực thực vật và công nghiệp thực phẩm. Nhằm mục đích phát triển một 
nhà lãnh đạo toàn cầu trong các loại thực vật và thực phẩm trong tương lai đang hướng tới sự phát 
triển và công nghiệp hóa thực vật và thực phẩm sử dụng công nghệ. Khoa kiến trúc cảnh quan môi 
trường phát triển dựa trên công nghệ xanh Khoa kiến trúc cảnh quan môi trường đã phát triển một 
loạt các công nghệ bao gồm quy hoạch đô thị, kiến trúc, cảnh quan, thiết kế công cộng, thiết kế môi 
trường, kỹ thuật sinh thái như đánh giá tác động môi trường, phục hồi sinh thái môi trường, Khóa học 
này được thiết kế để thiết kế và xây dựng không gian ngoài trời và các cơ sở đáp ứng trong cuộc sống 
hàng ngày như thiết kế cảnh quan đường phố, cơ sở đường phố, cơ sở vui chơi cho trẻ em. Nó nhằm 
mục đích nuôi dưỡng nguồn nhân lực. Nó được chọn là một trường đại học chuyên ngành trong năm 
2014, và tất cả học sinh đều được cấp học bổng chuyên ngành, có thể đạt được 3-4 bằng cấp sau khi 
tốt nghiệp bằng cách đạt được chứng chỉ lớp 1 lên cấp 1-4. Ngoài ra, chúng tôi đang tích cực tham 
gia đào tạo tại chỗ và đào tạo thực tập có liên quan đến công ty, và chúng tôi mong muốn đạt được 
100% bằng cách giới thiệu hệ thống cố vấn doanh nghiệp và triển khai chương trình nghề nghiệp cho 
phép lập kế hoạch nghề nghiệp khác nhau trước khi tốt nghiệp. Khoa Kỹ thuật Hệ thống Xây dựng 
được thành lập với Khoa Kỹ thuật Thiết kế Hội tụ Sinh thái Môi trường, có bằng Cử nhân Khoa học 
về Kiến trúc Cảnh quan Môi trường và bằng Cử nhân Kỹ thuật trong "Kỹ thuật Thiết kế Hội tụ Sinh 
thái Môi trường" từ năm thứ nhất đến lớp thứ tư. Bạn có thể kiếm được hai bằng cử nhân 
 
 

 
 “Khoa Điều dưỡng của Đại học Sangmyung có các giảng viên xuất sắc và môi trường học tập tốt để 
đào tạo nhân viên điều dưỡng chuyên nghiệp theo triết lý giáo dục về sự thật, tự do và công lý. Và 
trở thành một y tá tốt, những người góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống. Bản chất đa chiều về 
sức khỏe và những thay đổi trong môi trường chăm sóc sức khỏe yêu cầu một y tá thực hành điều 
dưỡng dựa trên kiến thức điều dưỡng trong hợp tác và chăm sóc dựa trên sự hiểu biết của con người 
chứ không phải là y tá chuyên nghiệp. Trường Đại học Y khoa Sangmyung nhằm hỗ trợ bạn trở thành 
y tá là thành viên có năng lực cốt lõi của hệ thống chăm sóc sức khỏe thông qua giáo dục điều dưỡng, 
có thể cải thiện chất lượng điều dưỡng với tư duy phê phán và thái độ sáng tạo và thực hiện vai trò 
và trách nhiệm của y tá chuyên nghiệp. 

 Khoa thực phẩm thực vật  

  Khoa điều dưỡng 
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Đại học thể thao tổng hợp hội tụ bao gồm hai chuyên ngành chính: Quản lý thể thao và Giáo dục xã 
hội và thể chất. Chương trình học được học tập chính sách giáo dục phổ thông đại học và bao gồm 
một chuyên ngành đào tạo đại học cơ bản từ năm thứ hai để chọn một lĩnh vực miễn phí của nghiên 
cứu đó được coi là phù hợp cho từng lớp một học kỳ thứ hai. Thể thao Fusion Khoa được thành lập 
phát triển chuyên môn mục tiêu giáo dục silmuhyeong để đáp ứng các lãnh đạo hội tụ, nhu cầu xã hội 
để lãnh đạo lãnh đạo thể thao toàn cầu, xã hội thông tin dựa trên tri thức với một cảm giác quốc tế 
dựa trên sự dẻo dai trồng trọt, tính chuyên nghiệp, năng lượng nhiệt hạch. Sự quan tâm gần đây trong 
lĩnh vực thể thao đã dẫn đến một sự thay đổi mô hình mới và tăng cường cơ sở hạ tầng thể thao khác 
nhau. Để nuôi dưỡng nhân lực chuyên nghiệp cần thiết trong lĩnh vực thể thao giá trị gia tăng cao, nó 
là cần thiết để cung cấp giáo dục để tăng cường hiệu suất công việc toàn cầu bằng cách tích hợp giáo 
dục với người khác. Giảng viên của chúng tôi được trang bị khả năng toàn cầu. Một tụ, dựa trên triết 
lý giáo dục nhân tài silmuhyeong kết hợp sáng tạo và chuyên môn để tạo điều kiện cho sự hiểu biết 
của thế kỷ 21 và thực hiện thao và giáo dục của bạn vì đặt sự nhấn mạnh vào vai trò để đào tạo thế 
hệ tiếp theo của các nhà lãnh đạo thể thao. 
 
 

 
 Những thay đổi trong nhận thức về thể thao và sự gia tăng sự tham gia do cải thiện mức sống của 
người dân đã dẫn đến việc chuyển đổi mô hình của lĩnh vực chính và thúc đẩy sự gia tăng của các cơ 
sở hạ tầng thể thao khác nhau. Phù hợp với bầu không khí xã hội này, rất cần thiết để nuôi dưỡng 
nhân lực chuyên nghiệp trong nhiều lĩnh vực cần thiết trong lĩnh vực thể thao giá trị gia tăng cao. Do 
đó, cần phải nâng cao kỹ năng thực hành được kết nối với các ngành khác thông qua các chương trình 
giáo dục tổng hợp khác nhau, các môn thể thao R & D và các dự án đào tạo chuyên ngành quản lý 
thể thao và phát triển các kỹ năng lý thuyết và thực hành liên quan đến các môn thể thao khác nhau. 
Chúntôi nhằm mục đích nuôi dưỡng nhân lực  
 
 

 
Mục đích của Giáo dục thể chất và xã hội nhằm thúc đẩy các xã hội lành mạnh và có thẩm quyền và 
các công dân dân chủ thông qua các hoạt động thể chất và thể thao. Nó là một chính để giáo dục 
hướng dẫn thể thao xã hội, tập thể dục theo toa và chuyên gia phục hồi chức năng thể thao, chuyên 
gia giáo dục sức khỏe, quản lý thể thao và chuyên gia quản lý để nhận ra nó theo mục tiêu của giáo 
dục thể chất. Có rất nhiều giảng viên trong lĩnh vực giáo dục xã hội và thể dục, phòng tập thể dục với 
thiết bị khoa học tiên tiến, phòng thí nghiệm như phòng phân tích chuyển động và phòng thể thao, 
phòng tập thể dục với trang thiết bị mới nhất, sân bóng đá với thiết bị chiếu sáng ban đêm, sân tennis, 
Sân bóng quần, sân bóng rổ và các phòng huấn luyện và sân vận động khác. 
 
  

 
 Khoa điện tử bộ phận cốt lõi của Phòng PRIME và nhằm mục đích giáo dục các chuyên gia với khả 
năng sử dụng phần mềm và phần mềm điều khiển của các lĩnh vực điện, điện tử và máy tính. Chúng 
tôi sẽ phát triển phần cứng hệ thống điện tử chuyên nghiệp và khả năng phát triển phần mềm liên 
quan dựa trên sự hài hòa của nền tảng thực tiễn thông qua nền tảng học thuật và thực hành trong 
phòng thí nghiệm thông qua lý thuyết. Học sinh sẽ học các ngôn ngữ lập trình khác nhau như C, C 

 Đại học thể thao tổng hợp   

Chuyên ngành quản lý thể thao 

Chuyên ngành Giáo dục thể chất và xã hội 

 Khoa điện tử 
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++ và JAVA cũng như các lý thuyết cơ bản như mạch điện tử và hệ thống kỹ thuật số, và học các kỹ 
thuật ứng dụng khác nhau như internet, hệ thống nhúng, tầm nhìn máy tính và phần mềm di động. 
Phần lớn học được cuối cùng được cấu trúc và đưa vào sử dụng thực tế thông qua quá trình thiết kế 
capstone. Nó cung cấp giáo dục theo định hướng theo trường và theo định hướng nhu cầu dựa trên sự 
hợp tác với nhiều ngành công nghiệp điện tử và công nghiệp CNTT. Thực tập, đào tạo tại chỗ, các 
cuộc hội thảo chuyên gia trong ngành, các bài giảng của CEO và các chương trình khác được cung 
cấp để trợ giúp việc làm sau khi tốt nghiệp. 
 
 

 
 Khoa phần mềm là một bộ phận cốt lõi của Phòng Kinh doanh PRIME, và nó đào tạo các chuyên gia 
sáng tạo với các kỹ năng lý thuyết và thực tiễn trong phát triển phần mềm cho xã hội thông tin tình 
báo thế kỷ 21. Phần mềm đóng một vai trò quan trọng ở nhiều nơi trong xã hội chúng ta như Internet 
của sự vật, hệ thống an ninh thông tin, thu thập và phân tích dữ liệu lớn, hệ thống thông minh, ô tô, 
robot, thiết bị tự động hóa. Để phát triển giải quyết vấn đề sáng tạo, thiết kế phần mềm và khả năng 
phát triển dựa trên sự hài hòa của các kỹ năng thực hành thông qua nền tảng học tập và thực hành trong 
phòng thí nghiệm thông qua lý thuyết. Nó cung cấp giáo dục trên trang web và theo định hướng nhu 
cầu dựa trên chương trình giảng dạy tập trung vào thiết kế và thực hành phòng thí nghiệm, hợp tác với 
các công ty phần mềm khác nhau và ngành công nghiệp CNTT. Chúng tôi đang làm việc trên nhiều 
chương trình đào tạo thực tế khác nhau như các dự án thực địa, thực tập, hội thảo chuyên gia, và các 
bài giảng của CEO, chúng tôi cũng điều hành một phòng thí nghiệm tốt nghiệp để nghiên cứu công 
nghệ phần mềm chi tiết. Ngoài ra, bộ phận phần mềm đã được chọn là "Dự án Chính phủ" để được Bộ 
Giáo dục thúc đẩy và có sự hỗ trợ và điều kiện để giáo dục tài năng xuất sắc bằng cách nhận 5 tỷ won 
mỗi năm. 
 
 

 
 Khoa thông tin truyền thông smart phone là bộ phận hàng đầu về kinh doanh PRIME tại Đại học 
Sangmyung, được Bộ Giáo dục chọn làm bộ môn chuyên môn và bộ phận chuyên môn từ năm 2015 
đến 2016. Đây là một chiếc điện thoại thông minh, Chúng tôi đào tạo. Một máy tính cho mỗi học sinh 
được hỗ trợ bởi một môi trường phòng thí nghiệm máy tính, và về mặt lý thuyết, 6 tín chỉ của giáo 
dục thực tế được thực hiện. Nếu bạn muốn tạo các công trình kỹ thuật ITcủa riêng mình, chẳng hạn 
như các ứng dụng điện thoại thông minh, máy bay không người lái, điều khiển ô tô không người lái 
và thiết kế hệ thống liên lạc không dây hoặc nếu bạn có ước mơ về sự nghiệp như vậy, bạn có thể hỗ 
trợ Kỹ thuật Truyền thông Thông minh. Khi bạn tốt nghiệp, bạn sẽ thấy mình trở thành một kỹ sư IT  
 
 

 
Xã hội của chúng ta hiện đang bước vào một xã hội trong đó sự hội tụ giữa các ngành khác nhau như 
'sản xuất', 'tài chính' và 'dịch vụ' được nhấn mạnh. Trong quá khứ, có nhiều vấn đề có thể được giải 
quyết bằng một kỹ thuật hay giải quyết bằng lý thuyết, Ngày nay, có nhiều vấn đề phức tạp mà chỉ 
có các chuyên gia với nhiều lĩnh vực kiến thức và kinh nghiệm mới có thể cung cấp manh mối để giải 
quyết. Khoa quản lí kinh doanh chuyên về giải quyết vấn đề không hiệu quả và tối ưu hóa của hoạt 
động mà theo truyền thống được theo đuổi bởi kỹ thuật công nghiệp, cũng như giải quyết các khó 
khăn quản lý khác nhau trong tài chính, dịch vụ, tổ chức công và hệ thống chính phủ hiệu quả hơn 
Nó phục vụ để phát ra nhân lực. Để đạt được mục tiêu này, Trường Kỹ thuật Quản lý Đại học 

Khoa phần mềm  
 

Khoa thông tin truyền thông smart phone  

Khoa quản lí kinh doanh 
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Sangmyung tập trung vào các môn như tiếp thị, quản lý sản xuất, kỹ thuật tài chính, khoa học quản 
lý và quản lý dịch vụ để sinh viên có kiến thức kinh doanh và kiến thức kỹ thuật. 
 
 

 
. 
Khoa Kỹ thuật Hóa học Xanh tập trung vào môi trường, năng lượng tái tạo và công nghệ sinh học 
liên quan đến chất lượng cuộc sống của con người dựa trên kỹ thuật hóa học truyền thống. Khoa Kỹ 
thuật Hóa học Xanh này có mục tiêu thúc đẩy các kỹ sư kỹ thuật hóa học với chuyên môn sâu và khả 
năng làm việc xuất sắc có thể đóng vai trò then chốt trong ngành hóa chất chuyên ngành. Khóa học 
này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên các kỹ năng lý thuyết và thực hành trong kỹ thuật hóa 
học có kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành thông qua giáo dục có hệ thống về các môn cơ bản 
và cốt lõi của kỹ thuật hóa học, và thực hành giảng dạy và thử nghiệm về phòng chống ô nhiễm môi 
trường, năng lượng tái tạo và công nghệ sinh học và để trau dồi phẩm chất như một chuyên gia kỹ 
thuật hóa học. 
 
 

 
 Khoa kỹ thuật xây dựng là một kỷ luật thiết kế, duy trì quản lí và giám sát, thi công, thiết kế cơ sở 
hạ tầng như là cầu, bến cảng, sân bay, đập, đường hầm, tàu điện ngầm, kênh đào và đường sắt. Chính 
vì thế những cở sở hạ tầng có quy mô lớn cần thiết kế an toàn và phải có kinh tế. Khoa kĩ thuật xây 
dựng là môn học học kĩ thuật mang tính chuyên môn cùng với tri thức nền tảng ban đầu để duy trì 
quản lí và giám sát, thi công, thiết kế mang tính kinh tế vừa mang tính an toàn. Khoa kỹ thuật xây 
dựng đã được Bộ Giáo dục chọn làm đội dự án Đại học Sangmyung (CK-1) và đang nỗ lực hết mình 
để chuyên môn hoá và mô tả đặc điểm của sinh viên. Mục tiêu của khóa đào tạo là nâng cao khả năng 
xử lý thông tin máy tính và ngoại ngữ, phát triển kỹ năng thực hành và kỹ năng chuyên môn với khả 
năng cạnh tranh quốc tế, nâng cao kỹ năng thực hành thông qua giáo dục thực hành và thực hành đào 
tạo. Bảo đảm kiến thức, nâng cao khả năng quảng bá / thuyết trình. 
 
 

 
Khoa bảo an thông tin là khoa thúc đẩy các chuyên gia hàng đầu của lĩnh vực bảo an thông tin kĩ 
thuật quan trọng của xã hội thông tin. Chuơng trình học này đang cung cấp chương trình giảng dạy 3 
chiều về kĩ thuật bảo an thông tin, tập trung đào tạo kĩ thuật với trọng tâm nghiệp vụ thực tế và cải 
thiện năng lực xử lí sự cố mang tính sáng tạo trong quá trình đào tạo. Những sinh viên đã hoàn thành 
tốt chương trình của khoa này sẽ trở thành những chuyên gia giỏi nhất trong các lĩnh vực như 'công 
nghệ mã hóa', 'công nghệ thiết kế hệ thống an ninh thông tin', 'công nghệ phát triển chương trình bảo 
mật thông tin', 'công nghệ thiết kế bảo mật SoC', 'công nghệ ứng dụng Internet'  
 
 

. 
Chuyên khoa hệ thống chất bán dẫn là bộ phận cốt lõi của doanh nghiệp PRIME, để trở thành nhân 
viên kĩ thuật hệ thồng bán dẫn thì cần cung cấp chương trình giáo dục thiết kế thực tế với giáo dục lý 
thuyết chuyên sâu. Hệ thống bán dẫn là một thuật ngữ chuyên dụng bao gồm bộ xử lí chuyên dụng 
đang kiểm soát điện thoại thông minh từ CPU và đang phát triển bởi Intel như là một phần quan trọng 

Khoa Kỹ thuật Hóa học Xanh 

Khoa thiêt kế hệ thống 

Chuyên khoa bảo an thông tin 

Chuyên khoa hệ thống chất bán 
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của xử lý dữ liệu trên tất cả các thiết bị máy tính. Tất cả các thiết bị máy móc IT sẽ bao gồm 1 hoặc 
nhiều hệ thông bán dẫn, do đó bạn có thể lựa chọn lĩnh vực IT là con đường tương lai rộng mở của 
mình. Mang mục tiêu đào tạo liên kết từ những tác phầm thiết kế thông qua những kiến thức lý thuyết 
và thực hành đã được học, chương trình giảng dạy chủ đề chính được mở ra với 6 khóa học chính, đó 
là chương trình giảng dạy chính của nhóm dự án Đại học Sangmyung PRIME, vì vậy nó có thể nhận 
được một nền giáo dục kỹ thuật khác biệt đáng kể so với bất kỳ trường kỹ thuật nào khác. 
 
 

  
Khoa thông tin và trí tuệ con người phát triển nhằm mục đích nuôi dưỡng nguồn nhân lực có chuyên 
môn tính sáng tạo và là nền kĩ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực trí tuệ com người với robot thông minh 
là giá trị trọng tâm trong tương lai. Chúng tôi đang cố gắng nuôi dưỡng nhân lực chuyên nghiệp thực 
tế trong lĩnh vực công nghiệp thông qua chương trình hỗ trợ nhân viên về vấn đề việc làm, chương 
trình đào tạo nghiệp vụ thực tế hành dựa trên nhu cầu của ngành công nghiệp-học viện, Đào tạo thực 
hành công nghệ mới sáng tạo, các lĩnh vực trọng tâm sẽ tập trung vào tri thức chuyên môn cần thiết 
như là trí thông minh nhân tạo, thiết kế robot, công nghệ không người lái, kĩ thuật tự động hóa, giao 
diện robot, robot. 

Chuyên khoa thông tin và trí tuệ con 
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